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BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều
Thực hiện Công văn số 5091/BNN-TCTL ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều, UBND tỉnh Quảng Bình tổng hợp và báo cáo như sau:
I. Tình hình hiện trạng đê điều 

Hệ thống đê điều tỉnh Quảng Bình là công trình quan trọng được xây dựng, tu bổ, nâng cấp qua nhiều thế hệ nhằm phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với công tác bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Toàn tỉnh có 232,9 km đê được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân loại, phân cấp theo Quyết định số 326/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/02/2014, trong đó: đê biển có 1 tuyến cấp IV dài 5 km; đê cửa sông có 11 tuyến, dài 82,5km (4 tuyến đê cấp IV với tổng chiều dài 34,9 km và 7 tuyến đê cấp V với tổng chiều dài 47,6 km); đê sông có 4 tuyến, dài 55,4 km (03 tuyến đê cấp IV với tổng chiều dài 43,4 km và 01 tuyến đê cấp V dài 12,0 km); đê bao có 3 tuyến cấp V với tổng chiều dài 90 km. Ngoài ra có 5 tuyến đê dài 21,5 km chưa được phân loại, phân cấp. 

 Các tuyến đê được hình thành từ lâu đời, nằm hai bờ của hệ thống sông Gianh, sông Ròn, sông Lý Hòa, sông Nhật Lệ và sông Lệ Kỳ, trước đây đê thấp, nhỏ, trong quá quá trình khai thác, sử dụng được bồi trúc, tôn cao, kiên cố hóa. Đặc biệt, những năm gần đây do yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ dân sinh, nên hệ thống đê điều được sự đầu tư, hỗ trợ kinh phí của nhà nước, Chính phủ thông qua thực hiện các chương trình, dự án, vì vậy, các tuyến đê được nâng cấp, mở rộng. Hiện nay các tuyến đê có cao trình đỉnh bình quân từ +2.0m đến +3.0m, mái đê từ m=2 đến 3, một số đoạn của tuyến đê biển m=4, mặt đê từ 3m đến 5m đáp ứng nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ sớm, lũ tiểu mãn phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, kết hợp giao thông, bảo vệ dân sinh - kinh tế của  địa phương. 

Kè lát mái bảo vệ đê trên các tuyến có tổng chiều dài 115,3 km, trong đó kè lát mái đê phía đồng 9,3 km, kè lát phía sông 106,0 km. Mái đê được kè lát bảo vệ bằng kết cấu đá hộc lát khan và tấm bê tông đúc sẵn, sau nhiều năm sử dụng đã phát huy tác dụng chống xói lở đảm bảo an toàn ổn định của các tuyến đê. Những đoạn đê được lát kè bằng tấm bê tông hiện tại ổn định không nứt, gãy, đối với các tuyến kè bằng đá hộc lát khan phần lớn được thi công trước năm 2000 nên một số chỗ bị lún, sụt nhưng không ảnh hưởng đến sự ổn định của đê. 

Cống, tràn trên các hệ thống đê có 179 cống (trong đó có 01 cống 6 cửa, 15 cống 5 cửa, 8 cống 4 cửa, 6 cống 3 cửa, số còn lại chủ yếu 1 cửa và cống tròn) và 12 tràn qua đê dài từ 15m đến 60m, 80% cống, tràn xây dựng trước những năm 1990, kết cấu  phần lớn bằng đá xây, một số ít mới được đầu tư nâng cấp, phần lớn các cống, tràn đang xuống cấp trầm trọng, tường cánh bị nứt, đáy cống rò rỉ, bể tiêu năng bị xói, cường độ bê tông giảm, cánh cửa bị hỏng nên gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng.  

II. Kết quả sau 10 năm thi hành Luật Đê điều

1. Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đê điều 

Sau khi  Luật Đê điều được ban hành và có hiệu lực và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện: Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều và Nghị định số 129/2007/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2007 về Quy định xử phạt hành chính về đê điều, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành các văn bản thực hiện, gồm: Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 về việc Quy định chế độ trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong cống tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quyết định 1381/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngày 28/02/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 326/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức xây dựng văn bản quy định công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, hiện nay dự thảo đã hoàn thành lấy ý kiến các địa phương, đơn vị và thẩm định Sở Tư pháp và đang được UBND xem xét, dự kiến ban hành trong Quý III năm 2016.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về đê điều thông qua hệ thống đài truyền thanh các cấp huyện, xã ven sông, biển có đê. 
3. Xây dựng, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch

Do điều kiện nguồn ngân sách khó khăn, vì vậy, tỉnh Quảng Bình chưa có điều kiện lập quy hoạch phòng chống lũ riêng biệt cho các tuyến sông có đê. Đến nay, tỉnh chỉ thực hiện lồng ghép nội dung phòng chống lũ vào các quy hoạch thủy lợi, bao gồm: Quy hoạch thủy lợi sông Nhật Lệ được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 1075QĐ/BNN-KH ngày 03/5/2005, Quy hoạch thủy lợi sông Gianh và vùng phụ cận tại Quyết định số 870/QĐ-BNN-KH ngày 20/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông Ròon và vùng phụ cận đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/01/2014.
4. Đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều

Công tác xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều của tỉnh trong những năm vừa qua đã tuân theo quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật về đê điều và các quy định của pháp luật về xây dựng, chủ yếu sử dụng Ngân sách Trung ương và được thực hiện thông qua các chương trình:

- Tu bổ đê điều thường xuyên: Sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, với kinh phí  thực hiện khoảng 2 - 3 tỷ đồng/năm.
- Chương trình Củng cố, nâng cấp đê biển: Sử dụng nguồn vốn từ Chương trình Củng cố, nâng cấp đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006). Đến nay, Chương trình đã hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp 18,81km đê, kè; tổng kinh phí đã đầu tư là 401,52 tỷ đồng. Hiện nay, Chương trình vẫn đang được tiếp tục được thực hiện đến năm 2020.
- Sửa chữa khắc phục công trình trước mùa mưa bão: Sử dụng ngân sách địa phương để sửa chữa, khắc phục với quy mô nhỏ các công trình thủy lợi, đê điều mang tính khẩn cấp trước mùa mưa bão hàng năm; tổng kinh phí thực hiện 7,8 tỷ đồng.
5. Kết quả hoạt động về quản lý, bảo vệ và sử dụng đê điều

Hệ thống đê điều tỉnh Quảng Bình chưa được đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh. Một số dự án đê, kè được đầu tư xây dựng manh mún, chưa liền tuyến, các cơ quan quản lý nhà nước không được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về dự án gây khó khăn trong công tác quản lý.

Theo Quyết định số 326/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thì tỉnh chỉ có các tuyến đê cấp 4, 5 vì vậy,  theo quy định của Luật Đê điều tỉnh không có lực lượng quản lý đê chuyên trách mà chỉ tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân. Mặc dù từ tháng 6 năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên do thiếu kinh phí nên các địa phương chưa tổ chức thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. Hiện tại các xã giao cho thôn quản lý đê thuộc địa bàn của mình, nên việc quản lý đê gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả. 
Từ khi có Luật Đê điều nhận thức của nhân dân được nâng lên, việc thực hiện Luật Đê điều có nhiều tiến bộ, tình hình vi phạm đã giảm và ít nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là làm lều quán, trồng cây, làm bãi tập kết vật liệu trên mặt, mái đê, đào ao nuôi trồng thủy hải sản sát vào chân đê, có một số nhà vi phạm từ trước năm 2005 nhưng chưa được di dời, giải tỏa. Qua kiểm tra thực tế tình hình vi phạm xảy ra tại một số tuyến Đê như: Đê Tả sông Gianh xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch); Đê Hữu sông Gianh Phường Quảng Minh, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Ba Đồn (thị xã Ba Đồn); Đê kè hữu sông Nhật Lệ địa bàn xã Duy Ninh, xã Hàm Ninh, Đê kè hữu sông Lệ Kỳ thuộc địa bàn xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh); Đê kè Kiến Giang thuộc địa bàn thôn Quảng Cư, thị trấn Kiến Giang, thôn Phan Xá và thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy). 
Các hành vi vi phạm đã được Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, chính quyền huyện, xã tuyên truyền, vận động giải tỏa nhưng các gia đình vẫn chưa chấp hành, đến nay chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, một số hộ dân tự ý xây dựng móng nhà tập kết vật liệu trên mái, mặt đê (đê tả Sông Gianh xã Phù Hóa, Quảng Trạch); một số gia đình xây dựng nhà kiên cố, hàng rào vi phạm hành lang bảo vệ đê (đê tả Lệ Kỳ, thành phố Đồng Hới) đã được thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập biên bản yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay chưa chấp hành. 
6. Công tác hộ đê

Hàng năm các địa phương xây dựng phương án phòng chống lụt, bão, hộ đê, đây là công việc được tiến hành thường xuyên đặc biệt trong mùa lũ, bão, để bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều. Việc chuẩn bị vật tư dự trữ, nhân lực, phương tiện cho việc hộ đê rất được các cấp chính quyền địa phương coi trọng. Trực tiếp chỉ huy công tác hộ đê là chính quyền địa phương cấp xã, phường. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh, huyện trong mùa mưa bão thường trực theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, khi cần thiết để huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của nhà nước, địa phương và của tổ chức, cá nhân trên địa bàn ứng cứu, để nhanh chóng xử lý khi sự cố xảy ra.

7. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều

Việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật đê điều chủ yếu do các cơ quan chức năng của địa phương và Chi cục Thủy lợi và PCLB. Một số trường hợp vi phạm có thời gian từ trước khi Luật Đê điều có hiệu lực nên việc ngăn chặn không được kịp thời. Đối với những hành vi vi phạm không nghiêm trọng, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động di dời, giải tỏa, tuy nhiên một số người dân vẫn chưa chấp hành. Những vụ việc có tính chất tương đối nghiêm trọng đã được thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ nhưng việc chấp hành rất hạn chế. Năm 2015 chỉ giải tỏa được 1 vụ trồng cây trên mặt đê tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch.
8. Đánh giá sự phối hợp giữa các cơ quan về quản lý, bảo vệ đê điều

Các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về đê điều bao gồm Sở Nông nghiệp và PTNT mà trực tiếp là Chi cục Thủy lợi và PCLB và UBND các huyện, xã có đê luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, do chưa có lực lượng quản lý đê nhân dân tại các địa phương nên công tác phối hợp nhiều lúc chưa hiệu quả. 

III. Khó khăn, tồn tại  

1. Việc xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều theo Luật Đê điều rất khó khăn vì những nguyên nhân cụ thể như sau:

- Các khu dân cư, các khu sản xuất đã hình thành trong phạm vi hành lang bảo vệ đê từ trước khi Luật Đê điều có hiệu lực từ trước năm 2007. Khi mở rộng nâng cấp công trình đê điều các công trình, nhà cửa của dân trước đây chưa nằm trong diện vi phạm thì nay nghiễm nhiêm trở thành vi phạm, việc này gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Bên cạnh đó, một số các công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê (đất được cấp trích lục, đất thổ cư, đất cha ông để lại). Theo Luật Đê điều, các công trình này phải tiến hành di dời, tuy nhiên, do số lượng công trình khá lớn, trong khi nguồn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách Trung ương, kinh phí cho công tác di dời tái định cư cho các hộ sinh sống trong hành lang bảo vệ đê  còn gặp nhiều khó khăn.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ và chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện về trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác quản lý và bảo vệ đê điều vẫn chưa cao, thiếu quan tâm trong việc phối hợp chỉ đạo thực hiện Luật Đê điều, do đó chưa có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ vi phạm hoặc có biểu hiện né tránh. Một số chính quyền địa phương đặc biệt là chính quyền cấp xã đã hợp đồng cho các đơn vi, cá nhân thuê đất trong hành lang bảo vệ đê điều và ngoài bãi sông do đó gây khó khăn trong công tác quản lý và xử lý các vi phạm. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng cố tình vi phạm Luật Đê điều (tập kết vật tư, vật liệu trái phép...) gây ảnh hưởng đến dòng chảy thoát lũ…

2. Một số quy định tại Luật Đê điều không phù hợp với tình hình thực tế, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, cụ thể như sau:
- Về khái niệm “kè bảo vệ đê” tại khoản 9, điều 3 của Luật Đê điều quy định “kè bảo vệ đê là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở để bảo vệ đê”, theo đó hành lang bảo vệ được quy định tại Điều 23 là 50 mét mỗi phía từ phần xây đúc cuối cùng. Với định nghĩa như vậy thì các kết cấu xây đúc gắn liền với đê như kè lát mái, kè chân bảo vệ của đê (các hạng mục này cũng được xây dựng nhằm chống sạt lở để bảo vệ đê) được hiểu là kè bảo vệ đê nên khi áp dụng hành lang bảo vệ các đoạn đê này sẽ mâu thuẫn với hành lang bảo vệ đê theo quy định của Luật và trong triển khai thực tế rất khó áp dụng vì hiện nay hầu hết các tuyến đê đều đã được gia cố cứng hóa, cụ thể:

Đối với các tuyến đê bao, hiện nay tỉnh Quảng Bình có 90 km đê được phân cấp đê bao, trong đó có 75Km thuộc vùng đồng bằng Lệ Ninh phần lớn đã được kiên cố hóa 03 mặt bằng bê tông và chân khay bảo vệ nhằm chống sạt lở do sóng. Nếu áp dụng hành lang bảo vệ của Kè bảo vệ đê là giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng trờ ra mỗi phía 50 mét là không cần thiết, không phù hợp do các tuyến đê bao thấp, chỉ chịu tác động của sóng là chủ yếu.

Tương tự, đối với các tuyến đê đi qua khu dân cư, đặc biệt các tuyến đê đi qua cá khu đô thị, khu du lịch phần lớn đã được kiên cố hóa bằng bê tông và kè chân bảo vệ đê, nếu áp dụng phạm vi bảo vệ của Kè bảo vệ đê theo quy định như trên thì làm mở rộng phạm vi bảo vệ đê so với trước khi kiên cố nên phải thực hiện một khối lượng rất lớn về công tác di dời nhà cửa và công trình đã có, điều này rất khó thực hiện do mật độ các công trình xây dựng đã có trong khu vực này rất lớn và có giá trị bồi thường cao.

- Do đặc điểm địa hình, hiện nay tỉnh Quảng Bình có tổng cộng khoảng 45Km các tuyến kè mái chống sạt lở bờ sông, biển tại những đoạn không có đê và không làm nhiệm vụ ngăn lũ và không được phân cấp trong Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp đê tỉnh Quảng Bình. Các tuyến kè này hiện bảo vệ cho các khu vực quan trọng của tỉnh như các khu vực tập trung dân cư, đô thị, và có tầm quan trọng tương tự các tuyến đê. Nhưng các công trình kè chống sạt lở độc lập này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 và cũng không được Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10  quy định về phạm vi bảo vệ công trình nên khi địa phương quy định phạm vi bảo vệ loại hình này gặp nhiều lúng túng. 

- Do điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, lực lượng quản lý đê điều chưa được thành lập mà chủ yếu giao cho các địa phương, vì vậy các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ đê chưa ngăn chặn, xử lý kịp thời.


- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong chỉ giới bảo vệ đê gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ đê.

- Công tác  ban hành văn bản của địa phương còn chậm.

- Việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa và bảo vệ đê điều còn hạn chế.


- Công tác thi đua khen thưởng hàng năm chưa được thực hiện. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 
1. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục thuỷ lợi, Vụ quản lý đê điều trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh kinh phí di dân, tái định cư  cho những hộ nằm trong hành lang tiêu thoát lũ theo quy hoạch phòng chống lũ. 
2. Hiện nay Luật Phòng chống thiên tai đã được ban hành, để tạo sự đồng bộ trong hệ thông văn bản pháp luật đề nghị sửa đổi, thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, theo hướng tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến đê điều.

3. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn, quy định về Phạm vi bảo vệ các công trình kè độc lập chống xói lở bảo vệ bờ và quy định cụ thể phạm vi bảo vệ của các công trình kè bảo vệ đê nhằm phù hợp với tình hình thực tế.
4. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ tỉnh kinh phí để lập Quy hoạch đê điều của tỉnh và cắm mốc hành lang bảo vệ các tuyến đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VP, CVNN.
       
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Minh Ngân


	PHỤ LỤC
BIỂU THỐNG KẾ SỐ LIỆU KẾT QUẢ 10 THỰC HIỆN LUẬT ĐÊ ĐIỀU
a) Thống kê về đê sông

	Đê sông
	Tổng số Km hiện có
	Thông tin về quyết định phê duyệt

	
	
	Số Quyết định
	Cơ quan phê duyệt
	Ngày phê duyệt

	Cấp đặc biệt
	0
	326/QĐ-BNN-TCTL
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	 Ngày 28/2/2014 

	Cấp 1
	0
	
	
	

	Cấp 2
	0
	
	
	

	Cấp 3
	0
	
	
	

	Cấp 4
	43.4
	
	
	

	Cấp 5
	12
	
	
	

	Chưa phân cấp
	 
	 
	 
	 

	b) Thống kê về đê cửa sông
	
	
	

	Đê sông
	Tổng số Km hiện có
	Thông tin về quyết định phê duyệt

	
	
	Số Quyết định
	Cơ quan phê duyệt
	Ngày phê duyệt

	Cấp đặc biệt
	0
	326/QĐ-BNN-TCTL
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	 Ngày 28/2/2014 

	Cấp 1
	0
	
	
	

	Cấp 2
	0
	
	
	

	Cấp 3
	0
	
	
	

	Cấp 4
	34.9
	
	
	

	Cấp 5
	47.6
	
	
	

	Chưa phân cấp
	 
	 
	 
	 

	c) Thống kê về đê bối
	
	
	
	

	Đê sông
	Tổng số Km hiện có
	Thông tin về quyết định phê duyệt

	
	
	Số Quyết định
	Cơ quan phê duyệt
	Ngày phê duyệt

	Cấp đặc biệt
	0
	 
	 
	 

	Cấp 1
	0
	 
	 
	 

	Cấp 2
	0
	 
	 
	 

	Cấp 3
	0
	 
	 
	 

	Cấp 4
	0
	 
	 
	 

	Cấp 5
	0
	 
	 
	 

	Chưa phân cấp
	0
	 
	 
	 

	d) Thống kê về đê biển

	Đê sông
	Tổng số Km hiện có
	Thông tin về quyết định phê duyệt

	
	
	Số Quyết định
	Cơ quan phê duyệt
	Ngày phê duyệt

	Cấp đặc biệt
	0
	326/QĐ-BNN-TCTL
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	 Ngày 28/2/2014 

	Cấp 1
	0
	
	
	

	Cấp 2
	0
	
	
	

	Cấp 3
	0
	
	
	

	Cấp 4
	5
	
	
	

	Cấp 5
	0
	
	
	

	Chưa phân cấp
	0
	 
	 
	 

	e) Thống kê về đê chuyên dùng
	
	
	

	Đê sông
	Tổng số Km hiện có
	Thông tin về quyết định phê duyệt

	
	
	Số Quyết định
	Cơ quan phê duyệt
	Ngày phê duyệt

	Cấp đặc biệt
	0
	 
	 
	 

	Cấp 1
	0
	 
	 
	 

	Cấp 2
	0
	 
	 
	 

	Cấp 3
	0
	 
	 
	 

	Cấp 4
	0
	 
	 
	 

	Cấp 5
	0
	 
	 
	 

	Chưa phân cấp
	0
	 
	 
	 

	f) Thống kê về đê bao
	
	
	
	

	Đê sông
	Tổng số Km hiện có
	Thông tin về quyết định phê duyệt

	
	
	Số Quyết định
	Cơ quan phê duyệt
	Ngày phê duyệt

	Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ
	 
	 
	 
	 

	Cấp 3
	0
	326/QĐ-BNN-TCTL
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	 Ngày 28/2/2014 

	Cấp 4
	0
	
	
	

	Cấp 5
	90
	
	
	

	Chưa phân cấp
	0
	 
	 
	 


	g) Bờ bao

	Bờ bao
	Tổng số Km hiện có
	Thông tin về quyết định phê duyệt

	
	
	Số Quyết định
	Cơ quan phê duyệt
	Ngày phê duyệt

	Bờ bao thời vụ
	0
	 
	 
	 

	Bờ bao chống lũ triệt để
	0
	 
	 
	 


	h) Tổng chiều dài đê hiện có (tất cả các loại đê)

	STT
	Loại đê
	Số Km

	1
	Từ cấp III trở lên
	0

	2
	Cấp IV và cấp V
	232.9

	3
	Chưa phân cấp
	21.5


	Biểu thống kê kết quả đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều giai đoạn 2007-2015

	Nguồn vốn đầu tư và số km đê tương ứng
	Từ nguồn vốn xây dựng cơ bản
	Từ nguồn vốn sự nghiệp
	Đầu tư xử lý khẩn cấp công trình đê điều

	
	Trung ương
	Địa phương
	Trung ương
	Địa phương
	

	Tổng vốn đầu tư (tỷ VND)
	401.52
	7.8
	0
	0
	0.0

	Tương ứng với số km đê được đầu tư
	18.81
	>1km đê, kè và 05 cống
	0
	0
	0


	Quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê

	

	Tình trạng quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
	Số lượng quy hoạch
	Quyết định phê duyệt
	Ghi chú

	
	
	Số quyết định
	Cấp quyết định
	Ngày tháng năm
	

	Đã lập và đã được phê duyệt
	2
	 
	 
	 
	 

	 - Quy hoạch thủy lợi sông Gianh và vùng phụ cận
	1
	870/QĐ-BNN-KH 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	20/03/2007
	Nội dung Phòng chống lũ được lồng ghép trong quy hoạch

	 - Quy hoạch thủy lợi sông Nhật Lệ 
	1
	1075QĐ/BNN-KH 
	
	03/05/2005
	

	 - Quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông Ròn và vùng phụ cận đến năm 2020
	1
	277/QĐ-UBND
	UBND tỉnh 
	27/01/2014
	

	Đã lập và chưa được phê duyệt
	0
	 
	 
	 
	 

	Đang triển khai lập
	0
	 
	 
	 
	 

	Chưa được lập quy hoạch
	0
	 
	 
	 
	 

	Đã điều chỉnh
	0
	 
	 
	 
	 

	Đang triển khai điều chỉnh
	0
	 
	 
	 
	 

	Chưa lập hoặc chưa điều chỉnh (nêu lý do)
	0
	 
	 
	 
	 


	Phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật đê điều (Nghị định 129/2007/NĐ-CP và NĐ 139/2013/NĐ-CP)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng số

	Số vụ vi phạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	Số vụ đã xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	Số vụ tồn đọng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 * Từ năm 2007-2014: Không có số liệu.


	Kết quả xử lý công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều ở bãi sông đến 31/12/2015

	
	
	
	

	Kết quả xử lý công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều ở bãi sông đến 31/12/2015
	Đã xử lý
	Không/Chưa xử lý
	Tổng số

	Số nhà tồn tại trước khi Luật Đê điều có hiệu lực
	 
	7
	7

	Số nhà trước đây nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều nay thuộc phạm vi bảo vệ đê điều do đắp đê, tu bổ mở rộng từ sau khi Luật Đê điều có hiệu lực đến hết 31/12/2015
	 
	 
	 

	Số nhà xây dựng mới trong phạm vi bảo vệ đê điều từ khi Luật Đê điều có hiệu lực đến hết 31/12/2015
	 
	3
	3

	 
	 
	 
	 


	Biều thống kê về kết quả phát hiện và xử lý các sự cố công trình đê điều từng năm

	Sự cố/Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác
	Trong mùa mưa bão
	Thời gian khác

	Thấm qua thân đê
	Phát hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thấm qua nền tạo thành mạch sủi
	Phát hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sạt trượt
	Phát hiện
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xử lý
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sự cố cống qua đê
	Phát hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sự cố kè
	Phát hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Lực lượng quản lý đê nhân dân

	
	
	

	Lực lượng QLĐND
	Tổng số huyện/xã có đê
	Tổng số huyện/xã có tổ chức lực lượng QLĐND

	Số huyện đã có tổ chức lực lượng QLĐND
	6 huyện/48 xã
	0

	Số xã đã có tổ chức lực lượng QLĐND
	 
	0

	Số người tham gia lực lượng QLĐND
	 
	0


	Đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đê biển, cửa sông, nêu các biểu hiện

	STT
	Sự cố hay biểu hiện xảy ra do bão, nước dâng, triều cường, mưa lớn
	Thời gian

	1
	Hiện tượng xói lở, bồi lấp xảy ra trên lưu vực cả 05 hệ thống sông của tỉnh gồm: Nhật Lệ, Dinh, Lý Hòa, Gianh và Ròon. Tốc độ xói lở và bồi lấp giữa các con sông và các đoạn sông có sự khác biệt đáng kể và thay đổi từ yếu đến mạnh (xói lở mạnh từ 5-10m/năm và xói lở yếu từ 2-3m/năm). Hoạt động xói - bồi thường xảy ra đan xen nhau trên suốt chiều dài đoạn sông, trong đó hoạt động xói lở là chủ đạo, hoạt động bồi lấp là thứ yếu. Hoạt động xói - bồi trên các lưu vực sông ngày càng có xu hướng gia tăng và phụ thuộc vào cường độ mưa bão hàng năm và khu vực phân bố mưa cường độ cao.
	1998-2015

	2
	 
	 

	3
	 
	 


1

